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Tóm tắt. Khi bҳt đҫu xu hưӟng hӝi nhұp, cic doanh nghiệp nhӓ và vӯa (DNNVV) Việt Nam đӭng 
trưӟc nhӳng cơ hӝi và thich thӭc mӟi: hoһc là tӵ đào thҧi, hoһc là thay đәi đӇ bҳt kӏp nhӏp phit triӇn: 
thay đәi vӅ cҩu tr~c doanh nghiệp (DN), thay đәi vӅ chiӃn lưӧc cǊng như triӃt lê quҧn trӏ; điӅu này làm 
cho doanh nghiệp ngày càng thích ӭng tốt hơn, đip ӭng đưӧc nhu cҫu cӫa khich hàng nhanh hơn thông 
qua cic quyӃt đӏnh kӏp thời (Langfield-Smith và ctg., 2009). Vӟi quy mô sҧn xuҩt nhӓ và chưa quen 
vұn dөng cic công cө quҧn trӏ như kӃ toin quҧn trӏ (KTQT) nên cic DNNVV gһp nhiӅu bҩt lӧi khi 
cạnh tranh vӟi cic công ty lӟn, cic tұp đoàn toàn cҫu. Dӵa trên lê thuyӃt nӅn tҧng vӅ KTQT, bài bio 
sӱ dөng cic phương phip nghiên cӭu như kiӇm đӏnh chi bunh phương, ӭng dөng mô hunh nhân tố khim 
phi vӟi kӃt quҧ nghiên cӭu chӍ ra rҵng nhân tố quy mô doanh nghiệp cy tic đӝng đӃn tính khҧ thi cӫa 
việc vұn dөng KTQT trong cic DNNVV Việt Nam, tӯ đy đӅ xuҩt xây dӵng các mô hunh vұn dөng 
KTQT ph� hӧp vӟi quy mô cӫa doanh nghiệp tương ӭng. 
Từ khóa. KӃ toin quҧn trӏ, nhân tố quy mô doanh nghiệp, ҧnh hưởng, doanh nghiệp nhӓ và vӯa 
(DNNVV) 
 
THE IMPACT OF SIZE FACTOR ON THE IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT 

ACCOUNTING IN VIETNAMESE SMALL AND MEDIUM ENTREPRISES 
 
Abstract. During the world integration progress, Vietnamese enterprises (including small and 
medium enterprises) have been faced with not only opportunities but also challenges: being eliminated 
or being innovating to catch up the world development process. The changes should include about 
structure, strategy and philosophy management in order to help enterprises to become more adaptable, 
respond to customers’ requirements more quickly by making the timely decisions (Langfield-Smith et 
al., 2009). With small sizes and not familiar with modern management tools (such as management 
accounting), they have always got disadvantages in completing with oversea big enterprises or multi-
national groups. Basing on theory of management accounting, this paper use some tools such as Chi 
square test, EFA analysis in order to find out the impact of size factor to the possibility of implement 
management accounting in Vietnamese SMEs.   
Keywords. management accounting, size factor, impact, small and medium enterprises (SMEs) 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hҫu hӃt cic cuӝc cich mạng vӅ sӵ thay đәi khii niệm KTQT cy thӇ phit triӇn dӵa trên ba trường phii 
chính; đy là việc phit triӇn tӯ cic khii niệm cӫa Viện KTQT Hoa KǤ (IMA), Viện điӅu lệ KTQT (CIMA) 
và Hiệp hӝi kӃ toin quốc tӃ (IFAC). 

Vào năm 1981, IMA đưa ra khii niệm đҫu tiên cӫa munh vӅ KTQT dӵa trên sӵ phҧn inh vӅ nhu cҫu 
thay đәi cӫa DN đối vӟi thông tin kӃ toin; tuy nhiên gҫn đây nhҩt vào 2008, IMA đưa ra khii niệm vӅ công 
việc cӫa KTQT là: “… m͡t công việc chuyên nghiệp cy liên quan đ͇n việc tham gia vào qui trunh ra quy͇t 
đ͓nh, đ͉ ra k͇ hoạch và hệ thống thc hiện, đồng thời cung c̭p nhͷng bio cio tài chính chuyên nghiệp, 
gi~p cic nhà qu̫n tr͓ ki͋m soit trong việc tạo l̵p và thc hiện chi͇n lưͫc cͯa t͝ chͱc” (Anthony 
A.Atkinson và ctg., 2012). Sӵ thay đәi vӅ mһt khii niệm KTQT cӫa IMA phҧn inh xu hưӟng thay đәi vai 
trz cӫa KTQT ngày càng thӇ hiện vai trz là mӝt nhân tố cӫa chiӃn lưӧc kinh doanh nhҵm gi~p DN quҧn trӏ 
hiệu suҩt DN, lұp kӃ hoạch và dӵ toin, quҧn trӏ rӫi ro, kiӇm soit nӝi bӝ, lұp bio cio tài chính ở nhӳng thời 
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điӇm cy sӵ thay đәi lӟn, và thӇ hiện vai trz chuyên gia trong cic phương phip quҧn trӏ chi phí (IMA, 2008). 
Czn theo CIMA (CIMA, 1986, 10) thu đưa ra khii niệm vӅ KTQT như là việc cung cҩp thông tin cho cic 
nhà quҧn trӏ nhҵm cic mөc đích: tạo lұp cic chính sich, hoạch đӏnh và kiӇm soit cic hoạt đӝng cӫa DN, ra 
quyӃt đӏnh dӵa trên cic lӵa chọn khic nhau, việc chuҭn bӏ cic bio cio tài chính cho cic nhym đối tưӧng 
bên ngoài như cә đông, chӫ nӧ, cic cơ quan thuӃ… Sau này trong qui trunh hiệu chӍnh lại cic thuұt ngӳ 
KTQT (CIMA, 2005, 18) thu vai trz cӫa KTQT đm cy nhiӅu bưӟc tiӃn và thӇ hiện mӝt vai trz rӝng hơn. Ny 
đưӧc khii niệm lại như là việc ip dөng cic nguyên lê kӃ toin và quҧn trӏ tài chính nhҵm tạo ra, bҧo vệ, duy 
tru lâu dài và gia tăng gii trӏ cӫa cә đӝng và cic bên cy liên quan trong cic DN hoạt đӝng vu lӧi nhuұn và 
phi lӧi nhuұn, trong khu vӵc tư nhân hay khu vӵc công. Theo đy, CIMA đm khii niệm lại KTQT mӝt cich 
chi tiӃt hơn, nhҩn mạnh rҵng KTQT là mӝt phҫn quan trọng cӫa qui trunh quҧn trӏ trong đy bao gồm việc 
nhұn diện, tạo ra, trunh bày, diӉn giҧi cic thông tin thích hӧp. Sӵ thay đәi vӅ khii niệm KTQT cӫa CIMA 
thӇ hiện rҵng KTQT đm tiӃn đӃn gҫn hơn mối quan tâm cӫa cic nhà quҧn trӏ cҩp cao vӅ việc tұp trung vào 
tính hiệu quҧ, hoạch đӏnh chiӃn lưӧc và tạo ra gii trӏ. Và đӃn nay, xu hưӟng cӫa năm 2015 thu CIMA đm 
đưa ra khii niệm KTQT đơn giҧn là bao hàm kӃ toin, tài chính và quҧn trӏ vӟi nhӳng công cө quҧn lê hàng 
đҫu (CIMA, 2015). Tương tӵ IFAC đưa ra khii niệm lҫn đҫu vào năm 1989 thu KTQT “… là m͡t qui trunh 
nh̵n diện, đo lường, t͝ng hͫp, phân tích, chu̱n b͓, di͍n gi̫i và truy͉n đạt cic thông tin (c̫ v͉ tài chính 
l̳n hoạt đ͡ng) đưͫc s͵ dͭng bͧi cic nhà qu̫n lê nh̹m mͭc đích hoạch đ͓nh, đo lường và ki͋m soit m͡t 
t͝ chͱc, và đ͋ đ̫m b̫o r̹ng nguồn lc cͯa t͝ chͱc đy đưͫc s͵ dͭng m͡t cich ph� hͫp và cy trich nhiệm”. 
Khii niệm này cǊng tương tӵ như khii niệm truyӅn thống ban đҫu cӫa cic tә chӭc khic như IMA. Tuy 
nhiên sau đy 9 năm, vào năm 1998 thu IFAC đm hiệu chӍnh lại, mở rӝng đing kӇ vai trz cӫa KTQT trong 
khii niệm mӟi cӫa munh. Theo đy, KTQT đưӧc xem xpt như cic hoạt đӝng gҳn by, đan xen vӟi tҩt cҧ cic 
hoạt đӝng quҧn trӏ cӫa tә chӭc. Hay nyi cich khic, KTQT hưӟng đӃn vai trz quҧn trӏ nhҵm tұp trung vào 
việc tạo ra gii trӏ cho tә chӭc bҵng cich sӱ dөng hiệu quҧ cic nguồn lӵc vӟi cic con người năng đӝng trong 
nhӳng tunh huống cạnh tranh. Và sau này theo khii niệm mӟi vӅ KTQT cӫa IFAC (2002) thu “…KTQT 
hưͣng v͉ cic qui trunh x͵ lê và kͿ thu̵t, t̵p trung vào việc s͵ dͭng m͡t cich cy hiệu qu̫ và hiệu sṷt 
nhͷng nguồn lc cͯa t͝ chͱc, gi~p h͟ trͫ cic nhà qu̫n lê hoàn thành nhiệm vͭ gia tăng gii tr͓ cho khich 
hàng cǊng như c͝ đông” (Langfield-Smith & ctg., 2009, 6). Theo luұt kӃ toin Việt Nam, KTQT đưӧc đӏnh 
nghĩa là “…việc thu th̵p, x͵ lê, phân tích và cung c̭p thông tin kinh t͇, tài chính theo yêu cầu qu̫n tr͓ và 
quy͇t đ͓nh kinh t͇, tài chính trong n͡i b͡ đơn v͓ k͇ toin” (Luұt kӃ toin, khoҧn 3, điӅu 4).  

Ngày nay trong cic doanh nghiệp, KTQT ngày càng đyng vai trz quan trọng trong công tic quҧn lê. 
Theo IFAC thu vai trz KTQT thӇ hiện như mӝt phҫn không thӇ tich rời cӫa quy trunh quҧn trӏ vӟi vai trz 
cung cҩp thông tin cҫn thiӃt đӇ kiӇm soit nhӳng hoạt đӝng hiện tại cӫa DN, hoạch đӏnh chiӃn lưӧc, chiӃn 
thuұt và hoạt đӝng tương lai cӫa DN; tối ưu hya việc sӱ dөng cic nguồn lӵc; đo lường và đinh gii hoạt 
đӝng cӫa DN; giҧm thiӇu tính chӫ quan trong qui trunh ra quyӃt đӏnh và cҧi thiện hoạt đӝng giao tiӃp trong 
và ngoài DN (IFAC, 1998,99). Hҫu hӃt cic lê thuyӃt cӫa KTQT đӅu đӅ cұp đӃn cic chӭc năng như hoạch 
đӏnh, kiӇm soit, đinh gii hiệu quҧ quҧn lê, cҧi thiện và phit triӇn cic chiӃn lưӧc cạnh tranh, ra quyӃt đӏnh 
như là nhӳng chӭc năng chính cӫa KTQT đӇ đạt đưӧc mөc tiêu cӫa công ty (Scapens, 1991; Weetman, 
1999; Upchurch, 1998; Atkinson và ctg., 2001). Theo Ersnt & Young và IMA thu “… Cic k͇ toin qu̫n tr͓ 
viên ngày càng đưͫc xem như là nhͷng nhà đối tic kinh doanh chͱ không czn đơn thuần là nhͷng người 
giͷ s͝ sich như trưͣc kia nͷa, và họ ngày càng t̵p trung nhi͉u hơn vào cic v̭n đ͉ chi͇n lưͫc chính, vưͫt 
ra kh͗i giͣi hạn cͯa k͇ toin tài chính …” (Ersnt & Young và IMA, 2003, 1). ĐiӅu này thӇ hiện ở việc vai 
trz cӫa cic nhân viên kӃ toin quҧn trӏ ngày càng thoit ly ra khӓi chӭc năng truyӅn thống tӯ người “giӳ sә 
sich” hay “người kiӇm soit” chuyӇn dҫn sang vai trz hỗ trӧ kinh doanh hay nhà tư vҩn kinh doanh nӝi bӝ. 
Trong nghiên cӭu cӫa munh gҫn đây, Valančienė và Gimžauskienė (2007) đm kӃt luұn rҵng KTQT hiện đại 
mở rӝng vai trz tӯ tích hӧp số liệu sang vai trz cung cҩp thông tin cho việc triӇn khai chiӃn lưӧc. Và trọng 
tâm trưӟc đây cӫa KTQT là hưӟng đӃn cә đông thu giờ hưӟng đӃn tә hӧp giҧi phip hưӟng đӃn cҧ khich 
hàng – nhân viên – cә đông. Nhym giҧi phip này hưӟng đӃn việc giim sit thường xuyên, đo lường và quҧn 
trӏ lӧi thӃ chiӃn lưӧc và kӃt quҧ trong tương lai (bҵng cich phân bә chiӃn lưӧc thành nhӳng mөc tiêu ph� 
hӧp, nhӳng thưӟc đo cө thӇ bҵng bҧn đồ chiӃn lưӧc). 

Hệ thống KTQT là mӝt hệ thống thông tin nơi tạo ra cic thông tin đӇ đip ӭng yêu cҫu cӫa cic nhà 
quҧn trӏ nhҵm mөc đích tạo ra gii trӏ và quҧn lê cic nguồn lӵc. Ny gyp phҫn tạo nên mӝt hệ thống thông 
tin rӝng khҳp toàn DN, bao gồm cic thông tin thường xuyên cǊng như cic thông tin phөc vө cho cic mөc 
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đích đһc biệt như đinh gii, đo lường, hoạch đӏnh, kiӇm soit mӝt hoһc nhiӅu loại sҧn phҭm, dӏch vө nào đy. 
Chính vu vұy, hệ thống thông tin KTQT không thӇ cy khҧ năng đip ӭng đưӧc toàn bӝ cic yêu cҫu vӅ thông 
tin cӫa cic nhà quҧn trӏ đӇ ra quyӃt đӏnh, thay vào đy nhӳng thông tin này cy thӇ phҧi tum kiӃm tӯ nhӳng 
nguồn khic, thұm chí là bên ngoài DN (Langfield-Smith 2012, 6-9).  

Cho đӃn nay, trên thӃ giӟi vүn chưa cy sӵ thống nhҩt vӅ khii niệm thӃ nào gọi là DNNVV, mà khii 
niệm này đưӧc xic đӏnh bởi cic tiêu chí khic nhau theo tӯng quốc gia, tӯng ngành công nghiệp khic nhau. 
Do đy, khii niệm DNNVV trên thӃ giӟi cy thӇ đưӧc xic đӏnh bởi cic tiêu thӭc như: vӏ trí đӏa lê, quy mô, 
số năm thành lұp, cҩu tr~c DN, số lưӧng nhân viên, doanh thu, tài sҧn rzng, cҩu tr~c sở hӳu, đәi mӟi công 
nghệ … (Deros và ctg., 2006). Ӣ Việt Nam, theo nghӏ đӏnh số 56/2009/NĐ-CP cӫa Chính Phӫ ban hành 
ngày 30 thing 6 năm 2009, DNNVV đưӧc chia theo ngành, bao gồm: nông, lâm nghiệp và thӫy sҧn; công 
nghiệp và xây dӵng; thương mại và dӏch vө. Bên cạnh đy, tiêu thӭc chӫ yӃu đӇ phân loại DNNVV ở Việt 
Nam là số lao đӝng và số vốn, tuy nhiên cǊng không nyi rõ là số lao đӝng bunh quân hay số lao đӝng tại 
thời điӇm phân loại (vu đây là mӝt tiêu thӭc gҫn như liên tөc biӃn đӝng trong năm kinh doanh); cǊng như 
chưa phân biệt rõ đưӧc số vốn là vốn kinh doanh đăng kê trên giҩy phpp hay vốn hoạt đӝng bunh quân cӫa 
DN. 

 
Quy mô 

  
  
Khu vực 

Doanh nghiệp 
siêu nhỏ 

Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa 

Số lao động 
Tổng nguồn 

vốn 
Số lao động Tổng nguồn vốn Số lao động 

I. Nông, lâm 
nghiệp và thӫy 
sҧn 

10 người trở 
xuống  

20 tỷ đồng trở 
xuống 

tӯ trên 10 người 
đӃn 200 người 

tӯ trên 20 tỷ đồng 
đӃn 100 tỷ đồng 

tӯ trên 200 
người đӃn 300 
người 

II. Công nghiệp 
và xây dӵng  

10 người trở 
xuống  

20 tỷ đồng trở 
xuống 

tӯ trên 10 người 
đӃn 200 người 

tӯ trên 20 tỷ đồng 
đӃn 100 tỷ đồng 

tӯ trên 200 
người đӃn 300 
người 

III. Thương mại 
và dӏch vө  

10 người trở 
xuống  

10 tỷ đồng trở 
xuống 

tӯ trên 10 người 
đӃn 50 người 

tӯ trên 10 tỷ đồng 
đӃn 50 tỷ đồng 

tӯ trên 50 
người đӃn 100 
người 

 Nguồn: Ngh͓ đ͓nh số 56/2009/NĐ-CP cͯa Chính Phͯ ban hành ngày 30 thing 6 năm 2009 

Nhìn chung, cic DNNVV tại Việt Nam cy mӝt số đһc điӇm nәi bұt như: chӫ yӃu là DN ngoài quốc 
doanh, trunh đӝ năng lӵc quҧn lê cӫa cic nhà quҧn trӏ ở DNNVV cǊng như trunh đӝ tay nghӅ cӫa người lao 
đӝng czn thҩp, ip dөng công nghệ lạc hұu, năng suҩt thҩp, khҧ năng tiӃp cұn và gia nhұp thӏ trường cӫa 
DNNVV czn thҩp, cy quy mô nhӓ xpt vӅ chӍ tiêu số lưӧng lao đӝng và khҧ năng tài chính czn hạn chӃ … 

Xpt vӅ tәng thӇ, vӟi hệ thống chính trӏ tương đối әn đӏnh, nên hҫu như cic DN Việt Nam nyi chung và 
cic DNNVV nyi riêng không bӏ ҧnh hưởng nhiӅu do sӵ bҩt әn cӫa việc thay đәi tӯ cic chính sich điӅu 
hành vi mô – vĩ mô tic đӝng. Thời gian qua cǊng như sҳp tӟi, c�ng vӟi hàng loạt hiệp đӏnh thương mại 
chuҭn bӏ đưӧc kê kӃt như TPP, cic FTA kê kӃt giӳa khối ASEAN và EU, RCEP (ASEAN+ 6), giӳa Việt 
Nam và Hàn Quốc, Nhұt Bҧn … sӁ tạo ra hàng loạt cơ hӝi giao thương làm ăn cho cic DN Việt Nam nyi 
chung và cic DNNVV nyi riêng. Bên cạnh đy, lӵc lưӧng lao đӝng cӫa Việt Nam thuӝc thành phҫn lao đӝng 
trẻ, cy tri thӭc, đưӧc đào tạo bài bҧn tại cic trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp ngày càng nhiӅu. ĐiӅu 
này gi~p cho cic DNNVV thuұn lӧi trong việc trẻ hya và nâng cao trunh đӝ năng lӵc đӝi quҧn trӏ cӫa DN 
mình, mà czn cy thӇ tұn dөng đưӧc nguồn nhân công gii rẻ. 

VӅ mһt khy khăn, do ҧnh hưởng tunh hunh kinh tӃ toàn cҫu nyi chung cǊng như nӅn kinh tӃ Việt Nam 
nyi riêng, cic DNNVV tại Việt Nam cǊng phҧi đối mһt vӟi rҩt nhiӅu khy khăn thich thӭc. Cic khy khăn 
xuҩt phit không chӍ tӯ phía ip lӵc cạnh tranh tӯ bên ngoài, mà czn xuҩt phit tӯ nӝi tại cӫa chính cic DN. 
Xpt vӅ tәng thӇ, tình hình kinh tӃ - xã hӝi năm 2014 diӉn ra trong bối cҧnh kinh tӃ thӃ giӟi hồi phөc chұm 
và không đồng đӅu giӳa các nӅn kinh tӃ sau suy thoái toàn cҫu. Ngoài ra, tunh hunh giao thương vӟi mӝt số 
quốc gia trên thӃ giӟi như Nga, cic nưӟc trong khối liên minh EU … ít nhiӅu bӏ tic đӝng bởi tình hình 
chính trӏ bҩt әn tại mӝt số quốc gia, nhҩt là khu vӵc châu Âu dүn đӃn kinh doanh trong lĩnh vӵc thương mại 
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và công nghiệp cǊng như xuҩt khҭu cӫa khu vӵc đồng EURO bӏ ҧnh hưởng mạnh bởi các biện pháp trӯng 
phạt kinh tӃ giӳa các nưӟc trong khu vӵc. 

Mһc d� cic DNNVV đyng vai trz quan trọng cҧ vӅ mһt kinh tӃ và xm hӝi, tuy nhiên trên thӃ giӟi việc 
nghiên cӭu vӅ KTQT tại DNNVV đưӧc đinh gii là chưa đҫy đӫ (Marriott & Marriott, 2000; Mitchell & 
Reid, 2000). Cic nghiên cӭu liên quan đӃn việc vұn dөng KTQT trong cic DNNVV cy thӇ tym tҳt ở mӝt 
số mҧng như sau: 
Thͱ nh̭t, cic nghiên cӭu tәng thӇ liên quan vӅ sӵ thay đәi và nguyên nhân dүn đӃn sӵ thay đәi trong việc 
vұn dөng KTQT trong cic DN nyi chung qua cic giai đoạn phit triӇn cӫa KTQT. 
Thͱ hai, cic nghiên cӭu liên quan vӅ việc vұn dөng KTQT trong cic DNVVV.  
Thͱ ba, nghiên cӭu vӅ cic nhân tố tic đӝng đӃn việc vұn dөng KTQT trong cic DN nyi chung và DNNVV 
nyi riêng. 

Tӯ cic kӃt quҧ nghiên cӭu vӅ việc vұn dөng KTQT trên thӃ giӟi, cy thӇ r~t ra và tәng hӧp mӝt số mô 
hunh cic nhân tố tic đӝng đӃn việc vұn dөng KTQT như sau: 

Thͱ nh̭t, quy mô DN là mӝt nhân tố quan trọng đưӧc cho là cy sӵ tic đӝng đӃn cҧ cҩu tr~c lүn cic sӵ 
sҳp xӃp vӅ mһt kiӇm soit trong DN.  

Thͱ hai, nhân tố mӭc đӝ cạnh tranh cӫa thӏ trường cǊng đưӧc nhiӅu nhà nghiên cӭu đӅ cұp đӃn mһc 
d� kӃt quҧ trii ngưӧc nhau.  

Thͱ ba, nhân tố thiӃt kӃ tә chӭc phân quyӅn đưӧc kiӇm đӏnh chӍ ra tic đӝng đӃn việc vұn dөng KTQT 
theo hưӟng là trong DN cy tә chӭc phân quyӅn thu lӵa chọn cic công cө kӻ thuұt KTQT phӭc tạp hơn so 
vӟi DN cy tә chӭc tұp quyӅn.  

Thͱ tư, nhân tố nguồn lӵc khich hàng đưӧc kiӇm đӏnh chӍ ra tic đӝng đӃn việc vұn dөng KTQT theo 
hưӟng là khi DN phҧi đối mһt vӟi nguồn lӵc khich hàng càng mạnh thu càng phҧi lӵa chọn vұn dөng KTQT 
ở mӭc đӝ phӭc tạp hơn nhҵm cҧi thiện qui trunh ra quyӃt đӏnh và kiӇm soit, đӇ cy thӇ đip ӭng đưӧc việc 
duy tru sӵ thӓa mmn yêu cҫu cӫa khich hàng (Abdel-Kader và Luther, R., 2008). 

Thͱ năm, nhân tố tỷ lệ sở hӳu cӫa nhà đҫu tư ngoại trong DN đưӧc kiӇm đӏnh chӍ ra tic đӝng đӃn việc 
vұn dөng KTQT theo hưӟng là khi cy sӵ tham gia cӫa cӫa cic nhà đҫu tư ngoại, DN sӁ sӱ dөng nhiӅu công 
cө kӻ thuұt KTQT hơn so vӟi nhӳng DN không cy sӵ tham gia cӫa cic nhà đҫu tư ngoại.  

Thͱ siu, nhân tố ngành nghӅ kinh doanh/cic nhân tố kӻ thuұt sҧn xuҩt tiên tiӃn (ATM), kӻ thuұt quҧn 
trӏ toàn diện (TQM), kӻ thuұt quҧn trӏ Just in time … theo lê thuyӃt ngүu nhiên đy là cic nhân tố quan trọng 
tic đӝng đӃn việc vұn dөng KTQT.  

Thͱ b̫y, nhân tố nhұn thӭc vӅ sӵ bҩt әn cӫa môi trường tic đӝng đӃn việc vұn dөng KTQT theo hưӟng 
là khi DN đối mһt vӟi sӵ bҩt әn cao cӫa môi trường thu DN cy xu hưӟng ip dөng tә chӭc phân quyӅn, và 
kӃt quҧ là phҧi vұn dөng KTQT ở mӭc đӝ phӭc tạp hơn.  

Thͱ tim, khi nghiên cӭu vӅ tic đӝng cӫa nhân tố văn hya DN đӃn việc vұn dөng KTQT, AlperErserim 
(2012) đm chӍ ra rҵng cic loại hunh văn hya DN như: văn hya hỗ trӧ; văn hya cҧi tiӃn và văn hya quҧn lê 
theo mөc tiêu cy tic đӝng đӃn việc vұn dөng KTQT.  

Thͱ chín, khi nghiên cӭu vӅ nhân tố chiӃn lưӧc kinh doanh, rҩt nhiӅu tic giҧ đm chӍ ra rҵng cy sӵ tic 
đӝng cӫa nhân tố này lên việc vұn dөng KTQT (Langfield-Smith, 1998b; Baines &Langfield-Smith, 2003; 
Tuan Zainun Tuan Mat 2010). 

Thͱ mười, trong DNNVV sӵ hiện diện cӫa cic nhân viên kӃ toin cy đӫ trunh đӝ chuyên môn là mӝt 
nhân tố quan trọng tic đӝng đӃn việc vұn dөng KTQT. 

Tại Việt Nam, theo cic khҧo sit, nghiên cӭu vӅ việc ip dөng KTQT vào DN Việt Nam nyi chung và 
DNNVV nyi riêng trong mӝt giai đoạn dài tӯ 1997 cho đӃn 2010 (Phạm Văn Dưӧc, 1997; Trҫn Anh Hoa, 
2003; Phạm Ngọc Toàn, 2010) thu cic DN chưa ch~ trọng đӃn việc vұn dөng cic công cө kӻ thuұt cӫa 
KTQT vào hoạt đӝng quҧn lê DN, thұm chí ở mӝt số cic DNNVV czn chưa cy khii niệm vӅ vұn dөng 
KTQT hoһc chưa cy bӝ miy KTQT riêng biệt đӇ phөc vө cho nhu cҫu quҧn trӏ cӫa DN. Sau đy vào năm 
2012, Đoàn Ngọc Phi Anh khi tiӃn hành khҧo sit trên 220 cic DN Việt Nam vӟi quy mô vӯa và lӟn đm chӍ 
ra mӝt số nhân tố như yӃu tố cạnh tranh càng cao, phân cҩp quҧn lê càng lӟn thu càng khiӃn cho cic DN cy 
xu hưӟng sӱ dөng càng nhiӅu cic công cө cӫa KTQT chiӃn lưӧc (SMA); và khi DN sӱ dөng càng nhiӅu 
công cө cӫa SMA thu thành quҧ vӅ cҧ hai mһt tài chính – phi tài chính đạt đưӧc càng cao (Đoàn Ngọc Phi 
Anh, 2012). 
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2. THӴC TRҤNG KHҦ NĂNG VҰN DӨNG KTQT TҤI CÁC DNNVV VIỆT NAM 

2.1. Thực trҥng 

Tic giҧ tiӃn hành gӱi 350 bҧng câu hӓi khҧo sit đӃn cic DNNVV và thu vӅ đưӧc 303 bҧng trҧ lời câu 
hӓi. KӃt quҧ sau khi thu thұp và loại bӓ cic phiӃu khҧo sit không đạt yêu cҫu (vd. phiӃu không điӅn đҫy đӫ 
thông tin ..vv..), czn lại 290 phiӃu đạt yêu cҫu. 

Mөc đích cӫa đӧt khҧo sit là nhҵm đo lường mӭc đӝ tic đӝng cӫa cic nhân tố đӃn khҧ năng vұn dөng 
KTQT trong cic DNNVV tại Việt Nam, do vұy đối tưӧng cӫa đӧt khҧo sit này là cic DNNVV đm, đang 
hoһc sӁ cy khҧ năng vұn dөng KTQT. ĐӇ khҧo sit nhҵm xem xpt liệu cy hay không sӵ tic đӝng giӳa việc 
vұn dөng KTQT trong DN vӟi quy mô DN, tic giҧ sӱ dөng kiӇm đӏnh Chi bunh phương (Chi – square test). 
Ta cy bҧng đӏnh nghĩa cic biӃn như sau: 
 

STT Tên biến Biến định tính 

1 QMO 
Quy mô DN 
Siêu nhӓ = 1, Nhӓ = 2, Vӯa = 3 

2 KTQT 
Vұn dөng KTQT trong DNNVV Việt Nam 
Có = 1, Không = 0 

 
Theo kӃt quҧ khҧo sit sơ bӝ ban đҫu, tiӃn hành sӱ dөng kiӇm đӏnh Chi bunh phương (Chi – square test) 

ta cy cic kӃt quҧ như sau: 

Vận dụng KTQT trong DNNVV Việt Nam * Quy mô doanh nghiệp Crosstabulation 

 Quy mo doanh nghiep Total 

Sieu nho Nho Vua 

Vұn dung KTQT  

trong DNNVV  

Việt Nam 

Không 
Count 66 27 11 104 

% within Quy mo doanh nghiep 98,5% 42,9% 6,9% 35,9% 

Có 
Count 1 36 149 186 

% within Quy mo doanh nghiep 1,5% 57,1% 93,1% 64,1% 

Total 
Count 67 63 160 290 

% within Quy mo doanh nghiep 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Bҧng kiӇm định thang đo bҵng hệ số tin cậy Cronbach Alpha 

Vұn dung KTQT 

trong DNNVV  

Việt Nam 

Không 
Count 66 27 11 104 

% within Quy mo doanh nghiep 98,5% 42,9% 6,9% 35,9% 

Có 
Count 1 36 149 186 

% within Quy mo doanh nghiep 1,5% 57,1% 93,1% 64,1% 

Total 
Count 67 63 160 290 

% within Quy mo doanh nghiep 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Kết quҧ kiӇm định Chi-Square(Chi-Square Tests) 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 174,104a 2 ,000 

Likelihood Ratio 201,953 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 171,524 1 ,000 

N of Valid Cases 290   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22,59. 
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Tӯ số liệu cy đưӧc tӯ kiӇm đӏnh Chi-Square, tic giҧ thống kê kӃt quҧ ban đҫu như sau: 

Bҧng kết quҧ khҧo sát về quy mô DN 

Chỉ tiêu khҧo sát Số lượng DN % 
DN siêu nhӓ 67 23,1 
DN nhӓ 63 21,7 
DN vӯa 160 55,2 
Tổng cộng 290 100 

Bҧng kết quҧ khҧo sát về thực trҥng vận dụng KTQT trong DN 

Chỉ tiêu khҧo sát Số lượng DN % 
Không triӇn khai 104 35,9 
Cy triӇn khai 186 64,1 
Tổng cộng 290 100 

 
KӃt quҧ trên cho thҩy trong số 186 DNNVV Việt Nam xic nhұn cy vұn dөng KTQT tại DN thu loại 

hunh DN quy mô vӯa chiӃm tỷ trọng ip đҧo đӃn 80,1% (tương ӭng vӟi 149 DN), kӃ tiӃp là DN nhӓ vӟi tỷ 
lệ 19,4% (tương ӭng vӟi 36 DN). Số DN siêu nhӓ cy vұn dөng KTQT chiӃm tỷ lệ cӵc kǤ khiêm tốn vӟi tỷ 
lệ 0,5% (tương ӭng vӟi 1 DN). Ngưӧc lại trong số 104 DNNVV Việt Nam xic nhұn không cy vұn dөng 
KTQT tại DN thu loại hunh DN quy mô siêu nhӓ chiӃm tỷ trọng ip đҧo đӃn 63,5% (tương ӭng vӟi 66 DN), 
kӃ tiӃp là DN nhӓ vӟi tỷ lệ 26% (tương ӭng vӟi 27 DN). Số DN vӯa không cy vұn dөng KTQT chiӃm tỷ lệ 
cӵc kǤ khiêm tốn vӟi tỷ lệ 10,5% (tương ӭng vӟi 11 DN). 

Ngoài ra, theo kӃt quҧ khҧo sit ở trên, gii trӏ Sig. = 0,00 < 0,01 nên kӃt luұn là việc vұn dөng KTQT 
và nhân tố quy mô DN cy mối liên hệ vӟi đӝ tin cұy 99%. 

Như vұy trong cic DNNVV hoạt đӝng tại Việt Nam thu xu hưӟng thӇ hiện khi rõ mối liên hệ tỷ lệ 
thuұn giӳa quy mô DN và việc lӵa chọn vұn dөng KTQT như là công cө quҧn lê theo chiӅu hưӟng là doanh 
nghiệp cy quy mô càng lӟn thu nhu cҫu và xu thӃ quҧn trӏ càng cao và phӭc tạp, nên việc lӵa chọn KTQT 
như là phương tiện quҧn lê đưӧc nhiӅu doanh nghiệp chҩp nhұn. 

2.2. Mức độ ҧnh hưӣng của nhân tố quy mô đến khҧ năng vận dụng KTQT trong DNNVV 

Bҧng kiӇm định thang đo bҵng hệ số tin cậy Cronbach Alpha 

Biến quan sát 
Trung bunh thang đo 

nếu loҥi biến 
Phương sai thang đo 

nếu loҥi biến 
Tương quan 

biến tổng 
Cronbach Alpha nếu 

loҥi biến njy 
Quy mô doanh nghiệp (SIZE), Alpha = 0,751 

SIZE1 6,28 1,768 ,654 ,604 
SIZE2 6,81 1,351 ,582 ,693 
SIZE3 6,34 1,824 ,541 ,711 

Sau khi tiӃn hành thҧo luұn vӟi cic chuyên gia trong lĩnh vӵc kӃ toin, là nhӳng người cy kinh nghiệm 
trong việc vұn dөng KTQT trong cic doanh nghiệp như kӃ toin trưởng, giim đốc tài chính, tәng giim đốc, 
chuyên viên tư vҩn, nhӳng người tham gia giҧng dạy lâu năm vӅ KTQT trong cic trường đại học …. ch~ng 
tôi tiӃn hành xây dӵng cic thang đo và cic biӃn quan sit sӱ dөng thang điӇm Likert (5 mӭc đӝ) nhҵm xic 
đӏnh nhӳng yӃu tố tic đӝng đӃn tính khҧ thi cӫa việc vұn dөng KTQT trong cic DNNVV. Bҵng cich sӱ 
dөng cic phương phip phân tích nhân nhân tố khim phi (EFA) và phân tích hồi quy đa biӃn, kӃt quҧ cӫa 
khҧo sit chӍ ra rҵng quy mô cӫa DNNVV tương thích vӟi mӭc đӝ khҧ thi cӫa việc vұn dөng KTQT theo 
hưӟng là quy mô DN càng lӟn thӇ hiện qua doanh thu, số lưӧng nhân viên hoạt đӝng bunh quân, số lưӧng 
cic phzng ban vӟi chӭc năng rõ ràng, đӝc lұp thu khҧ năng thành công cao hơn. 

Vӟi nhân tố quy mô doanh nghiệp, ch~ng tôi xây dӵng thang đo vӟi ba biӃn quan sit bao gồm SIZE1- 
Doanh thu cӫa DN; SIZE2 - Số lưӧng nhân viên cӫa DN và SIZE3 - Số lưӧng cic phzng ban, chi nhinh 
cӫa DN. Sau khi kiӇm đӏnh cho thҩy thang đo quy mô doanh nghiệp (SIZE) đưӧc đo lường qua 3 biӃn quan 
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sát vӟi kӃt quҧ phân tích đip ӭng đӝ tin cұy cӫa thang đo (Cronbach Alpha) là 0,751 và hệ số tương quan 
biӃn tәng lӟn hơn 0,3. 

Vӟi kӃt quҧ KMO thu đưӧc bҵng 0,790 (thӓa mmn tiêu chí 0,5 ≤ KMO ≤1), nên kӃt luұn là phân tích 
yӃu tố là thích hӧp vӟi dӳ liệu thӵc tӃ, ngoài ra cic biӃn quan sit cy tương quan tuyӃn tính vӟi nhân tố đại 
diện do Sig. = 0,000 ≤ 0,5 (Đinh Phi Hә, 2012). 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,790 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 4276,073 

df 406 

Sig. ,000 
 

TiӃp tөc kiӇm đӏnh phương sai trích (% cumulative variance) cӫa cic yӃu tố, ta thҩy trong Bҧng tәng 
phương sai đưӧc giҧi thích (Total Variance Explained), phương sai cӝng dồn cӫa cic yӃu tố (cumulative 
%) là 70,13%, thӓa mmn tiêu chuҭn phương sai trích phҧi > 50% (Hair 2009, theo Đinh Phi Hә 2012). ĐiӅu 
này cy nghĩa là 70,13% thay đәi cӫa cic nhân tố đưӧc giҧi thích bởi cic biӃn quan sit (thành phҫn cӫa 
Factor). Ngoài ra, theo Gerbing và Anderson (1988), cic nhân tố cy Eigenvalue < 1 sӁ không cy tic dөng 
tóm tҳt thông tin tốt hơn biӃn gốc (biӃn tiӅm ҭn trong cic thang đo trưӟc khi EFA). Vu thӃ, cic nhân tố chӍ 
đưӧc r~t trích tại Eigenvalue > 1 và đưӧc chҩp nhұn khi tәng phương sai trích ≥ 50%. KӃt quҧ nghiên cӭu 
này cy 8 nhân tố đại diện đҧm bҧo đưӧc tiêu chuҭn cy Eigenvalue > 1. 

Bҧng tổng phương sai được giҧi thích (Total Variance Explained) 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 6,422 22,146 22,146 6,422 22,146 22,146 3,312 11,421 11,421 

2 3,685 12,705 34,852 3,685 12,705 34,852 2,882 9,939 21,360 

3 2,723 9,390 44,242 2,723 9,390 44,242 2,689 9,272 30,633 

4 2,062 7,111 51,352 2,062 7,111 51,352 2,674 9,220 39,852 

5 1,753 6,046 57,399 1,753 6,046 57,399 2,522 8,696 48,549 

6 1,367 4,714 62,113 1,367 4,714 62,113 2,266 7,813 56,362 

7 1,283 4,424 66,536 1,283 4,424 66,536 2,010 6,930 63,292 

8 1,042 3,593 70,130 1,042 3,593 70,130 1,983 6,837 70,130 

9 ,914 3,152 73,282       

 
TiӃp tөc kiӇm đӏnh, theo kӃt quҧ R2 hiệu chӍnh (Adjusted R Square) là 0,348, cy nghĩa là 34,8% sӵ 

thay đәi vӅ khҧ năng việc vұn dөng KTQT tại cic DNNVV tại Việt Nam đưӧc giҧi thích bҵng 7 biӃn đại 
diện đӝc lұp czn lại. 
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Bҧng tóm tắt mô hunh (Model Summaryb) 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,605a ,366 ,348 ,80718367 ,366 20,320 8 281 ,000 1,845 
a. Predictors: (Constant), REGR factor score   8 for analysis 1, REGR factor score   7 for analysis 1, 

REGR factor score   6 for analysis 1, REGR factor score   5 for analysis 1, REGR factor score   4 for 
analysis 1, REGR factor score   3 for analysis 1, REGR factor score   2 for analysis 1, REGR factor score   
1 for analysis 1 

b. Dependent Variable: REGR factor score   1 for analysis 2 
 
Ngoài ra cic biӃn đӝc lұp này cy Sig. = 0,000 (< 0,05) do đy cic biӃn đӝc lұp cy tương quan vӟi biӃn 

phө thuӝc.  

Bҧng phân tích phương sai (ANOVAa) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 105,916 8 13,239 20,320 ,000b 

Residual 183,084 281 ,652   

Total 289,000 289    

a. Dependent Variable: REGR factor score   1 for analysis 2 
b. Predictors: (Constant), REGR factor score   8 for analysis 1, REGR factor score   7 for analysis 1, 

REGR factor score   6 for analysis 1, REGR factor score   5 for analysis 1, REGR factor score   4 for analysis 
1, REGR factor score   3 for analysis 1, REGR factor score   2 for analysis 1, REGR factor score   1 for 
analysis 1. 

Và do phân tích thông qua EFA nên không cy hiện tưӧng đa cӝng tuyӃn (Collinearity Diagnostics). 
TiӃp tөc sӱ dөng kiӇm đӏnh Spearman đӇ kiӇm tra giӳa tӯng biӃn đӝc lұp cy ê nghĩa thống kê vӟi gii trӏ 
tuyệt đối cӫa số dư đưӧc chuҭn hya (Absolute of Standardized residuals, ABS). Tiêu chuҭn đinh gii: khi 
cic hệ số tương quan hạng Spearman cy mӭc ê nghĩa > 0,05 thu cy thӇ kӃt luұn là phương sai cӫa phҫn dư 
không thay đәi. Theo kӃt quҧ nghiên cӭu thu cic biӃn F1, F2, F3, F4, F5, F7 và F8 cy Sig. lҫn lưӧt là 0,916, 
0,843, 0,204, 0,548, 0,892, 0,562 và 0,940 (>0,05) như vұy kiӇm đӏnh Spearman cho biӃt phương sai phҫn 
dư cӫa bҧy biӃn này không đәi và cy ê nghĩa vӅ mһt nghiên cӭu. 

Correlations 

 ABSRES REGR 

factor 

score   
1 for 

analysis 

1 

REGR 

factor 

score   
2 for 

analysis 

1 

REGR 

factor 

score   
3 for 

analysis 

1 

REGR 

factor 

score   
4 for 

analysis 

1 

REGR 

factor 

score   
5 for 

analysis 

1 

REGR 

factor 

score   
7 for 

analysis 

1 

REGR 

factor 

score   
8 for 

analysis 

1 

Spearman's 
rho 

ABSRES 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,006 -,012 -,075 ,035 -,008 ,034 -,004 

Sig. (2-

tailed) 
. ,916 ,843 ,204 ,548 ,892 ,562 ,940 

N 290 290 290 290 290 290 290 290 

REGR 

factor 

score   1 

for 

Correlation 
Coefficient 

,006 1,000 ,026 -,007 -,029 ,050 ,134* ,002 

Sig. (2-

tailed) 
,916 . ,662 ,907 ,617 ,400 ,023 ,972 
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analysis 

1 
N 290 290 290 290 290 290 290 290 

REGR 
factor 

score   2 

for 

analysis 

1 

Correlation 
Coefficient 

-,012 ,026 1,000 ,010 -,012 -,005 -,009 -,001 

Sig. (2-

tailed) 
,843 ,662 . ,866 ,835 ,929 ,885 ,991 

N 290 290 290 290 290 290 290 290 

REGR 

factor 

score   3 

for 

analysis 
1 

Correlation 

Coefficient 
-,075 -,007 ,010 1,000 ,016 ,003 ,020 -,012 

Sig. (2-

tailed) 
,204 ,907 ,866 . ,786 ,955 ,739 ,836 

N 290 290 290 290 290 290 290 290 

REGR 
factor 
score   4 

for 

analysis 

1 

Correlation 
Coefficient 

,035 -,029 -,012 ,016 1,000 ,073 -,015 ,033 

Sig. (2-

tailed) 
,548 ,617 ,835 ,786 . ,217 ,804 ,578 

N 290 290 290 290 290 290 290 290 

REGR 

factor 

score   5 

for 

analysis 
1 

Correlation 

Coefficient 
-.008 ,050 -,005 ,003 ,073 1,000 -,008 ,009 

Sig. (2-

tailed) 
,892 ,400 ,929 ,955 ,217 . ,895 ,877 

N 290 290 290 290 290 290 290 290 

REGR 

factor 

score   7 
for 

analysis 

1 

Correlation 

Coefficient 
,034 ,134* -,009 ,020 -,015 -,008 1,000 -,002 

Sig. (2-

tailed) 
,562 ,023 ,885 ,739 ,804 ,895 . ,971 

N 290 290 290 290 290 290 290 290 

REGR 

factor 

score   8 

for 

analysis 

1 

Correlation 

Coefficient 
-,004 ,002 -,001 -,012 ,033 ,009 -,002 1,000 

Sig. (2-

tailed) 
,940 ,972 ,991 ,836 ,578 ,877 ,971 . 

N 290 290 290 290 290 290 290 290 

*. Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed). 

 

Theo kӃt quҧ kiӇm đӏnh thu biӃn F7 cy hệ số 0,562, quan hệ c�ng chiӅu vӟi biӃn POSS (là biӃn khҧ 
năng vұn dөng KTQT trong cic DNNVV). Tӭc là khi DN đinh gii nhân tố “Quy mô DN (SIZE)” tăng 
thêm 1 điӇm thu mӭc đӝ khҧ thi khi vұn dөng KTQT vào DNNVV tăng thêm 0,562 điӇm (tương ӭng vӟi hệ 
số tương quan chưa chuҭn hya là 0,562). 

KӃt quҧ này cǊng ph� hӧp vӟi mӝt số nghiên cӭu trưӟc đây trên thӃ giӟi như: Khaled Abed Hutaibat 
(2005), Abdel-Kader và Luther, R. (2008) cǊng như đm đưӧc chӭng minh qua lê thuyӃt bҩt đӏnh. Rõ ràng 
mӝt doanh nghiệp cy quy mô lӟn thu thông thường đồng nghĩa vӟi tiӅm lӵc kinh tӃ mạnh, và nhu cҫu quҧn 
trӏ cǊng cao và phӭc tạp hơn, điӅu đy sӁ làm tiӅn đӅ tốt cho việc vұn dөng KTQT tại doanh nghiệp. Tại Việt 
Nam khi xpt vӅ nhân tố này thu cic DNNVV cy sӵ phân  hya rҩt rõ giӳa doanh nghiệp nhӓ (đһc biệt là siêu 
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nhӓ) và doanh nghiệp vӯa khi xpt vӅ tiӅm lӵc quy mô số lưӧng lao đӝng cǊng như doanh thu, do đy khҧ 
năng vұn dөng KTQT cӫa cic đối tưӧng này cǊng rҩt khic nhau. Và đһc biệt do số lưӧng lao đӝng dưӟi 10 
người nên việc triӇn khai bài bҧn mӝt mô hunh KTQT nào cǊng cy vẻ không cҫn thiӃt đối vӟi doanh nghiệp 
siêu nhӓ, vu thông thường mô hunh DN này chӫ yӃu đӃn tӯ cic hӝ gia đunh kinh doanh nhӓ lẻ, và người chӫ 
DN thường tӵ munh quyӃt đӏnh tҩt cҧ. Tuy nhiên điӅu này không cy nghĩa là không thӇ vұn dөng KTQT 
cho loại hunh DN này, mà thay vào đy người chӫ/người điӅu hành DN hay ít nhҩt là kӃ toin trưởng phҧi tӵ 
munh trang bӏ kiӃn thӭc vӅ KTQT và vұn dөng cic công cө kӻ thuұt truyӅn thống d� là ở mӭc đӝ đơn giҧn 
nhҩt. Việc tӵ munh vұn dөng KTQT trong DN siêu nhӓ cy thӇ gi~p cho DN giҧm bӟt rӫi ro thông qua cic 
công cө dӵ toin, gi~p đӅ ra cic kӃ hoạch kinh doanh hoһc lӵa chọn cơ hӝi kinh doanh, hӧp đồng đối tic tốt 
hơn … Nhưng mһc khic điӅu này cǊng tạo ra mӝt chi phí cơ hӝi cho chính DN đy, do người chӫ/người 
điӅu hành phҧi san sẻ bӟt thời gian quҧn lê cӫa munh trong việc vұn dөng KTQT thay vu tұp trung tum kiӃm 
cơ hӝi kinh doanh bên ngoài.  

Trong qui trunh khҧo sit cǊng chӍ ra rҩt rõ ở trên vӅ sӵ khic nhau giӳa tỷ lệ vұn dөng KTQT trong cic 
DN vӯa và cic DN nhӓ hoһc siêu nhӓ. Rõ ràng là mӝt DN vӟi quy mô vӯa, vӟi số lưӧng phzng ban rõ ràng 
và hoạt đӝng bài bҧn thu không chӍ cy nhu cҫu cao vӅ vұn dөng KTQT nhҵm gia tăng hiệu quҧ hoạt đӝng 
mà czn cy điӅu kiện tốt hơn cǊng như tiӅm lӵc kinh tӃ tốt hơn nhҵm đip ӭng yêu cҫu chi phí khi vұn dөng 
KTQT. Hơn nӳa khi mӝt DN cy cic phzng ban rõ ràng hoạt đӝng vӟi nhӳng chӭc năng riêng biệt thu nhu 
cҫu vӅ đinh gii hiệu quҧ tӯng bӝ phұn sӁ cao, và đây cǊng là đӝng lӵc nhҵm th~c đҭy cho cic nhân viên 
làm việc tốt hơn. 

3. GỢI Ý XÂY DӴNG MỘT SỐ MÔ HÌNH KTQT tҥi CÁC DNNVV Việt Nam 

3.1. Định hướng chung 

KӃt quҧ nghiên cӭu chӍ ra rҵng quy mô cӫa DNNVV tương thích vӟi mӭc đӝ khҧ thi cӫa việc thành 
công khi triӇn khai vұn dөng cic kӻ thuұt KTQT theo hưӟng là quy mô DN càng lӟn thӇ hiện qua số vốn 
hoạt đӝng và số lưӧng nhân viên hoạt đӝng bunh quân, vӟi cic phzng ban vӟi chӭc năng rõ ràng, đӝc lұp 
thu khҧ năng thành công cao hơn. Do đy khi xpt vӅ mối quan hệ lӧi ích – chi phí cӫa việc triӇn khai vұn 
dөng KTQT trong DNNVV, ch~ng ta cҫn xem xpt kӻ vӅ quy mô cӫa DN, đһc biệt là DN siêu nhӓ khi quyӃt 
đӏnh cy nên triӇn khai hay không, và đối vӟi DN nhӓ và vӯa thu nên triӇn khai đối vӟi mӭc đӝ nào, mô hunh 
nào là ph� hӧp. 

3.2. Biện pháp thực hiện 

a. Đối vͣi cic DN siêu nh͗: vӟi quy mô lao đӝng trên dưӟi 10 người, vӟi con số này thu việc triӇn khai 
mô hunh KTQT nào cǊng cy vẻ không cҫn thiӃt, vu thông thường mô hunh doanh nghiệp này chӫ yӃu đӃn tӯ 
cic hӝ gia đunh kinh doanh nhӓ lẻ, và người chӫ DN thường tӵ munh quyӃt đӏnh tҩt cҧ. Tuy nhiên thay vào 
việc triӇn khai mô hunh KTQT mӝt cich chính thӭc và bài bҧn, tic giҧ khuyӃn nghӏ người chӫ doanh nghiệp 
hoһc người điӅu hành doanh nghiệp nên tӵ trang bӏ thêm cic kiӃn thӭc vӅ KTQT đӇ cy thӇ thӵc hiện tốt 
hơn vai trz quҧn trӏ trong qui trunh điӅu hành.  

b. Đối vͣi cic DN nh͗: vӟi quy mô lao đӝng dưӟi 50 người đối vӟi loại hunh thương mại dӏch vө và 
cy thӇ đạt đӃn con số 200 người đối vӟi sҧn xuҩt, doanh nghiệp nên bҳt đҫu triӇn khai vұn dөng bưӟc đҫu 
cic kӻ thuұt KTQT truyӅn thống. Mӝt số kӻ thuұt hӳu ích phөc vө cho công tic quҧn trӏ cy thӇ vұn dөng 
đối vӟi nhym doanh nghiệp này xpt vӅ mối quan hệ lӧi ích – chi phí là: 

Thͱ nh̭t, hệ thống dӵ toin: cy thӇ bao gồm dӵ toin doanh thu, dӵ toin chi phí(bao gồm chi phí bin 
hàng và quҧn lê doanh nghiệp), dӵ toin thu – chi tiӅn, dӵ toin kӃt quҧ kinh doanh. Cic hunh thӭc vӅ bio 
cio dӵ toin nyi trên tương đối đơn giҧn và dӉ lұp, tuy nhiên doanh nghiệp phҧi ch~ trọng chҩt lưӧng thông 
tin đҫu vào, đһc biệt là công tic dӵ bio nhu cҫu thӏ trường tiêu thө và thông tin vӅ đối thӫ cạnh tranh. 

Thͱ hai, phân tích CVP: đây là mӝt kӻ thuұt liên quan mұt thiӃt đӃn qui trunh ra quyӃt đӏnh vӅ quyӃt 
đӏnh gii bin, thương lưӧng gii bin trong cic đơn hàng đһc biệt (thường phit sinh trong qui trunh kinh 
doanh), quyӃt đӏnh vӅ khҧ năng mua bin hàng hya đӇ quyӃt đӏnh cy nên tiӃn hành thương vө hay không 
thông qua phân tích điӇm hza vốn … ĐӇ phөc vө tốt cho việc phân tích CVP, doanh nghiệp cy thӇ kӃt hӧp 
vӟi cich phân loại mm chi phí bin hàng và quҧn lê doanh nghiệp ngay tӯ đҫu vào theo hành vi ӭng xӱ – 
biӃn phí, đӏnh phí hay chi phí hỗn hӧp. 
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Thͱ ba, trung tâm trich nhiệm: thông thường đối vӟi loại hunh doanh nghiệp hoạt đӝng trong lĩnh vӵc 
TM – DV thu quy mô dưӟi 50 lao đӝng không cҫn thiӃt phҧi lұp bio cio bӝ phұn. Vӟi quy mô này thông 
thường cic nhân viên đưӧc đinh gii trӵc tiӃp thông qua người quҧn lê trӵc tiӃp và tәng hӧp đinh gii lên 
cҩp quҧn trӏ cao nhҩt. Và cic tiêu chí d�ng đӇ đinh gii cǊng khi đơn giҧn như doanh số mөc tiêu (đối vӟi 
bӝ phұn bin hàng), năng lӵc công tic (đối vӟi bӝ phұn hỗ trӧ như kӃ toin, nhân sӵ, kho bmi …).  

c. Đối vͣi cic DN vͳa: vӟi quy mô lao đӝng trên 200 người, bên cạnh cic kӻ thuұt KTQT truyӅn thống 
doanh nghiệp cy thӇ nghiên cӭu triӇn khai vұn dөng thêm mӝt số kӻ thuұt cӫa kӃ toin quҧn trӏ chiӃn lưӧc 
(SMA) khic như Thẻ Bҧng điӇm. Mӝt số kӻ thuұt hӳu ích phөc vө cho công tic quҧn trӏ cy thӇ vұn dөng 
đối vӟi nhym doanh nghiệp này là: 

Thͱ nh̭t, hệ thống dӵ toin: tương tӵ như DN nhӓ. 
Thͱ hai, phân tích CVP: tương tӵ như DN nhӓ, 
Thͱ ba, trung tâm trich nhiệm: khi quy mô cy thӇ lên đӃn trên 200 lao đӝng thu việc đinh gii hiệu quҧ 

không nên làm mӝt cich cҧm tính mà nên thӵc hiện theo đӏnh lưӧng. Đһc biệt đối vӟi cic doanh nghiệp cy 
cic trung tâm, chi nhinh hoһc bӝ phұn kinh doanh đӝc lұp thu nhҩt thiӃt phҧi thiӃt lұp hệ thống bio cio bӝ 
phұn đӇ tӯ đy cy thӇ đinh gii chính xic đưӧc hiệu quҧ kinh doanh và ra quyӃt đӏnh đҫu tư. Ngoài ra, theo 
xu hưӟng hӝi nhұp việc đinh gii khen thưởng đӝng viên nhân viên ngày càng cҫn phҧi đưӧc tiӃn hành mӝt 
cich chuyên nghiệp, bài bҧn nhҵm đӝng viên tinh thҫn làm việc đӇ hưӟng đӃn kӃt quҧ kinh doanh ngày 
càng tốt hơn. Do đy cic nhà quҧn trӏ cҫn kӃt hӧp vӟi kӻ thuұt dӵ toin đӇ làm cơ sở đinh gii chính xic hơn 
vӅ hiệu quҧ làm việc cӫa tӯng bӝ phұn, tӯng nhân viên. 

Thͱ tư, cic kӻ thuұt cӫa SMA: t�y theo nhu cҫu và khҧ năng tài chính cǊng như năng lӵc quҧn trӏ …, 
cic doanh nghiệp quy mô vӯa cy thӇ linh hoạt ip dөng thêm cic kӻ thuұt quҧn trӏ hiện đại như chi phí 
Kaizen(thuӝc nhym kӻ thuұt quҧn trӏ chi phí chiӃn lưӧc), phân tích khҧ năng sinh lời khich hàng(thuӝc 
nhym kӻ thuұt quҧn trӏ khich hàng), quҧn trӏ chuỗi cung ӭng, phân tích hiệu quҧ nhà cung cҩp hay quҧn trӏ 
hàng tồn kho kӏp thời(thuӝc nhym kӻ thuұt quҧn trӏ nhà cung cҩp) Thẻ Bҧng điӇm(thuӝc nhym kӻ thuұt ra 
quyӃt đӏnh chiӃn lưӧc, kiӇm soit và đinh gii thành quҧ) (Đoàn Ngọc QuӃ và Trӏnh Hiệp Thiện 2014). 

4. KẾT LUҰN 

Việc triӇn khai vұn dөng cic kӻ thuұt KTQT luôn là mӝt biện phip hӳu hiệu đӇ gia tăng tính hiệu quҧ 
kinh doanh cӫa bҩt kǤ DN nào. Tuy nhiên việc xem xpt kӻ mӭc đӝ tương thích cӫa quy mô DN munh vӟi 
cic mô hunh KTQT (đm đưӧc trunh bày rҩt nhiӅu và chi tiӃt ở cic nghiên cӭu trưӟc) đӇ tӯ đy lӵa chọn ra 
giҧi phip tối ưu sӁ gi~p DN cҧi thiện đưӧc hiệu quҧ kinh doanh, vưӧt qua đưӧc tâm lê e ngại tốn kpm chi 
phí khi vұn dөng triӇn khai mô hunh KTQT tại DN munh. Khi lӵa chọn mô hunh KTQT ph� hӧp cho bҧn 
thân DN munh, cic nhà quҧn trӏ nên ch~ trọng thêm vӅ triӇn vọng phit triӇn cӫa DN trong cҧ ngҳn hạn và 
dài hạn. ĐiӅu này sӁ làm cho DN chӫ đӝng hơn khi chuyӇn đәi tӯ mô hunh tӯ DN siêu nhӓ, DN nhӓ sang 
DN vӯa hoһc DN lӟn trong tương lai, vu rõ ràng mô hunh KTQT sӁ phҧi thay đәi đӇ ph� hӧp vӟi quy mô 
cӫa DN. 
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